
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp
Ngày 

cấp lại 

Ngày điều 

chỉnh

1
NGUYỄN 

NGỌC
MỸ 15/9/1993

Dược sỹ 

cao đẳng
087193012715 10/5/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Tổ 11, khóm 2, 

phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1998/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

2
TRẦN THỊ 

THẠCH
THẢO 16/7/1995

Dược sỹ 

cao đẳng
034195007478 29/3/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 59, ấp An Bình, xã 

Định Yên, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1997/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

3
NGUYỄN THỊ 

NGÂN
HÀ 20/02/1994

Dược sỹ 

cao đẳng
087194009437 09/7/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Khóm Mỹ Trung, 

phường Mỹ Phú, TP. 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1996/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

4 NGUYỄN THỊ ĐẸP 04/12/1969
Dược sỹ 

trung học
087169000995 11/4/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 65, đường Bà 

Triệu, khóm 4, 

phường 2, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1995/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

5
HUỲNH THỊ 

THÚY
AN 29/11/1992

Dược sỹ 

đại học
087192011601 10/5/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp 5A, xã Trường 

Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1994/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 29 - 2022

(Kèm theo Quyết định số: 741/QĐ-SYT ngày 20 tháng 6 năm 2022)

TT

Họ tên cá nhân được cấp Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

Địa chỉ thường trú

Chứng chỉ hành nghề Dược

Ngày sinh

Văn bằng 

chuyên 

môn
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6 TRẦN QUỲNH TRÂM 07/11/1994
Dược sỹ 

trung cấp
087194014795 09/8/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp Hưng Thành Tây, 

xã Long Hưng A, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã; Cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1993/CCHN-

D-SYT-ĐT

20/6/2

022

7 ĐỖ HOÀNG NAM 14/9/1986
Dược sỹ 

đại học
341266052 16/8/2016

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 258, ấp Phú 

Thuận, xã Tân Phú 

Đông, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1992/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

8 BÙI HẢI YẾN 29/5/1982
Dược sỹ 

cao đẳng
341179511 18/01/2018

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 153/2, ấp Long 

Định, xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1991/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

9
NGUYỄN THỊ 

BÉ
HIỀN 10/02/1984

Dược sỹ 

cao đẳng
087184003194 24/4/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 700, ấp Bình Lợi, 

xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1990/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

10
HỒ THỊ 

THANH
THÚY 17/3/1987

Dược sỹ 

cao đẳng
341294362 15/3/2018

Công an 

Đồng 

Tháp

Ấp Tân Lôc B, xã 

Tân Dương, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1989/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

11 LÊ THỊ MAI THẢO 04/11/1986
Dược sỹ 

cao đẳng
087186018352 02/3/2022

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 333C, khóm Bình 

Thạnh 2, TT. Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1988/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

12
NGUYỄN 

XINH
NGUYÊN 07/7/1980

Dược sỹ 

cao đẳng
087080010499 09/8/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 227A, ấp Hưng 

Mỹ Tây, xã Long 

Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1987/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022
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13 LÊ THỊ NGỌC LY 18/11/1988
Dược sỹ 

cao đẳng
087188001577 03/4/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 30, đường Đặng 

Văn Nghĩa, tổ 8, ấp 3, 

xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1986/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

14
TRẦN THỊ 

HỒNG
CẨM 21/12/1979

Dược sỹ 

cao đẳng
087179014763 22/11/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Ấp 3, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1162/CCHN-

D-SYT-ĐT
20/6/2022

15
NGUYỄN THỊ 

XUÂN
THANH 10/02/1982

Dược sỹ 

đại học
341717038 14/02/2019

Công an 

Đồng 

Tháp

Khóm 3, phường 6, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1514/CCHN-

D-SYT-ĐT

20/6/2

022
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